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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 2022 - 2023)
1. Khối lớp: 10

	STT
	Chủ đề (1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết (3)
	Thời điểm (4)
	Địa điểm (5)
	Chủ trì (6)
	Phối hợp (7)
	Điều kiện thực hiện (8)

	1
	Tên lửa nước
	- Đưa ra được

mô hình thiết
kế tên lửa nước

và
giải
thích
được
nguyên
tắc hoạt động

của nó.
	4
	Tuần
	Sân trường
	Tổ Vật lí
	BGH,
	Chuẩn bị: loa đài để tổ chức, quà để trao giải cho 3 đội; phiếu đánh giá sản phẩm và thành tích các đội.

Một số thiết bị dành cho việc gia công: Cưa cắt ống nhựa, thước cuộn, kéo dán ống

	
	chinh
phục
	
	
	28/tháng
	
	
	Đoàn thanh
	

	
	mục tiêu
	
	
	2/2023.
	
	
	niên,
	

	
	(Hội thi trải
	
	
	(Sau
khi
	
	
	
	

	
	nghiệm
	
	
	học
xong
	
	
	
	

	
	STEM)
	
	
	kiến
thức
	
	
	
	

	
	
	
	
	về định luật
	
	
	
	

	
	
	- Chế tạo được
	
	bảo
toàn
	
	
	
	

	
	
	tên
lửa
nước
đáp
ứng
yêu
	
	động
lượng)
	
	
	
	Các đội chuẩn bị trước bản
vẽ  thiết kế  và  nguyên vật

	
	
	cầu bắn xa và bắn trúng
	
	
	
	
	
	


	
	
	mục
tiêu
	cụ
	
	
	
	
	
	liệu, thiết bị gia công, chế

tạo.

	
	
	thể/hoặc
	bắn
	
	
	
	
	
	

	
	
	cao.

- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế.

- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;

- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.


	
	
	
	
	
	Ý tưởng tổ chức:

-
Yêu
cầu
các
nhóm

dán/treo bản thiết kế lên

khu vực bảng tin đẻ thực

hiện báo cáo và chấm

điểm.

- Các nhóm thực hiện lắp

ráp, hoàn thiện sản phẩm

- Thi giữa các nhóm.

	2
	Khám
phá
	–
Xác
định
	3
	Tuần
	Bầu trời đêm
	Tổ Vật lí
	Ban
Giám
	- Kính thiên văn cho phép

	
	bầu trời đêm
	được trên bản
	
	4/tháng
	gần ngoại ô
	
	hiệu, Đoàn
	quan sát được các hành

	
	(Câu lạc bộ
	đồ sao (hoặc
	
	10/2022
	(không
bị
	
	thanh niên,
	tinh trong hệ mặt trời và

	
	thiên văn)
	bằng dụng cụ
	
	
	ảnh
hưởng
	
	gia
định
	một số Sao nổi bật

	
	
	thực hành) vị
	
	
	của ánh sáng
	
	học sinh.
	- Bản đồ sao.

	
	
	trí
của
các
	
	
	đô thị)
	
	
	- Phương tiện cho học sinh

	
	
	chòm
sao:
	
	
	
	
	
	di chuyển (xe máy, ôtô).

	
	
	Gấu lớn, Gấu
	
	
	
	
	
	

	
	
	nhỏ,
Thiên
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hậu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	–
Xác
định
được  vị  trí sao
	
	
	
	
	
	


	
	
	Bắc Cực trên nền trời sao.
- Quan sát một số hành tinh và sao   thông qua
kính thiên văn.
	
	
	
	
	
	


	                     TỔ TRƯỞNG


	….., ngày ….. tháng …. năm 2021

 HIỆU TRƯỞNG
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÍ, LỚP 10
(Năm học 2021 - 2022)
Trong khuôn khổ của tài liệu, xin giới thiệu kế hoạch dạy học và giáo dục minh họa của giáo viên cho học kì 1 lớp 10, các học kì khác và lớp học khác cũng được thực hiện tương tự.
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình môn Vật lí lớp 10
	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (tuần)
(3)
	Thiết bị dạy học, học liệu (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	
	HỌC KÌ 1

	1.
	Mở đầu
	4
	1, 2
	- Một số dụng cụ đo thường sử
dụng khi học tập môn Vật lí.
	- Phòng học.

	2.
	Chuyển động thẳng
	3
	3, 4
	- Bộ thí nghiệm về chuyển động
thẳng đều, thẳng biến đổi đều.
	- Phòng học.


	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (tuần)
(3)
	Thiết bị dạy học, học liệu (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	3.
	Tính tương đối của chuyển
động
	2
	4, 5
	
	- Phòng học.

	4.
	Thực hành đo tốc độ
	2
	5, 6
	- Bộ thí nghiệm về chuyển động
thẳng đều, thẳng biến đổi đều.
	- Phòng thí nghiệm Vật lí.

	5.
	Chuyển động thẳng, biến
đổi
	4
	6, 7, 8
	- Bộ thí nghiệm về chuyển động
thẳng đều, thẳng biến đổi đều.
	- Phòng học.

	6.
	Thực hành đo gia tốc rơi tự
do
	2
	8, 9
	- Thí nghiệm rơi tự do (MC964).
	- Phòng thí nghiệm Vật lí.

	7.
	Bài tập (ôn tập giữa kì)
	1
	9
	Các bài tập ôn tập
	- Phòng học.

	8.
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	10
	Đề kiểm tra
	- Phòng học.

	9.
	Chuyển động ném của vật
	3
	10, 11
	- Tài liệu đa phương tiện về
chuyển động của vật bị ném.
	- Phòng học, ở nhà.

	10.
	Ba định luật Newton
	4
	12, 13
	- Các lực kế loại 5N.
	- Phòng học.

	11.
	Sức cản của không khí
	2
	14
	- Ống Newton.
	- Thực địa

	12.
	Một số lực cơ học trongthực
tiễn
	3
	15, 16
	- Bộ thí nghiệm đo lực ma sát.
	- Phòng học.


	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (tuần)
(3)
	Thiết bị dạy học, học liệu (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	13.
	Tổng hợp hai lực
	3
	16, 17
	- Bộ thí nghiệm về tổng hợp hai
lực đồng quy, song song.
	- Phòng học.

	14.
	Bài tập (ôn tập cuối kì)
	1
	18
	Các bài tập ôn tập
	- Phòng học.

	15.
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	18
	Đề kiểm tra
	- Phòng học.

	16.
	Moment lực, cân bằng của một vật có trục quay cố định
	3
	19, 20
	- Bộ  thí nghiệm khảo sát tác dụng
làm quay của lực, điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định.
	- Phòng học.


2. Chuyên đề lựa chọn
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(tuần) (3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học20
(5)

	
	Chuyên đề 10.1. Vật lí trong một số ngành nghề (10 tiết)21

	1
	Sơ lược về sự phát triển của vật lí học
	3
	3
	Máy chiếu, đường link một số website, sách, hình ảnh các kết quả của vật lí thực nghiệm, về Newton,
về một  số lĩnh vực chính của vật lí
	- Phòng học.


	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(tuần) (3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học20
(5)

	
	
	
	
	hiện đại … để hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ của nhóm; tiêu chí đánh
giá năng lực hợp tác….
	

	2
	Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong vật lí
học
	3
	4
	Một số mô hình đơn giản /hình ảnh minh họa một số lĩnh vực nghiên
cứu chính trong vật lí hiện nay.
	- Phòng học.

	3
	Giới thiệu các ứng dụng của vật lí trong một số ngành nghề
	4
	5, 6
	Phương tiện đi lại, tài chính, kế hoạch chi tiết chương trình tham quan, trải nghiệm của lớp.
	- Tham quan, trải nghiệm một số cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh có ứng dụng vật lí như: Viện hạt nhân Đà Lạt, trường đại học có khoa Vật lí, Viện nghiên cứu về Vật lí, trạm quan trắc khí
tượng tại địa phương.


II. Nhiệm vụ khác (nếu có):
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
· Dự kiến tham gia các cuộc thi: Chọn học sinh giỏi cấp Thành phố.
· Số lượng học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi: 5.
2. Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn:
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (tháng 10/2021 tại trường THPT ….)
- Sinh hoạt chuyên môn của tổ theo định kì hằng tháng theo mô hình nghiên cứu bài học: Xây dựng kế dạy học chủ đề Công và năng lượng theo hướng giáo dục STEM (tuần 24).
3. Các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác dạy học
Thiết kế 2 đồ dùng dạy học mới,
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày
tháng  năm
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tên bài dạy: ĐỘNG NĂNG (Vật lí lớp 10) (Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực Năng lực Vật lí:
· Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ vật lí: Phát hiện được khi một vật có khối lượng đang chuyển động thì có năng lượng; rút ra được mối liên hệ giữa động năng của vật và công của lực tác dụng lên nó.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức về động năng để giải quyết một số tình huống thực tiễn đơn giản.
2. Về phẩm chất
· Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ, kiên trì thực hiện nhiệm vụ - bài tập.
· Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm: Chấp hành tốt và tuyên truyền cho gia đình không phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu (hoặc ti vi màn hình lớn).
Cho hoạt động mở đầu: Video1. Trận lũ quét xảy ra năm 2020 ở nước ta (link: https://www.youtube.com/watch?v=xia7RSsRLAQ).
Cho hoạt động Luyện tập: Video 2. Tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu (https://vtv.vn/video/clip-o-to-gay-tai-nan-thuong-tam-do-phong-nhanh-tai-nut-giao- 499809.htm).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu (7 phút)
a) [image: image1]Mục tiêu: Học sinh nhận ra được khi một vật có khối lượng đang chuyển động thì có năng lượng và dự đoán được sự phụ thuộc của năng lượng đó vào các yếu tố thông qua hình ảnh thực tế.
b) Nội dung: HS quan sát một đoạn video về trận lũ quét xảy ra, sau đó thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi:
· Dòng nước lũ có năng lượng hay không? Chỉ ra minh chứng về nhận xét đó.
· Năng lượng (khả năng tàn phá) của cơn lũ sẽ ra
sao nếu khối lượng nước lũ và tốc độ chảy của dòng nước lũ càng lớn?
c) Sản phẩm:
Dự kiến câu trả lời của học sinh: Dòng nước lũ có năng lượng vì nó sinh công lên các vật khác (cuốn trôi nhà cửa, phá hủy đường sá, cầu cống). Khi khối lượng nước lũ và tốc độ chảy của dòng nước lũ càng lớn thì năng lượng này sẽ càng lớn.
d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: Tạo các nhóm đôi (2 HS ngồi cạnh nhau), phổ biến nhiệm vụ như trong nội dung, sau đó chiếu video về trận lũ, yêu cầu các nhóm đôi thảo luận và ghi câu trả lời vào giấy nháp.
Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video, thảo luận câu hỏi và ghi lại kết quả vào giấy nháp. GV quan sát và gợi ý: Vật có năng lượng khi nó có khả năng sinh công lên vật khác.
Báo cáo, thảo luận: GV  gọi 1 học sinh bất kì đứng tại chỗ trả lời câu hỏi thảo luận. Sau đó gọi 1 học sinh khác đứng tại chỗ nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét về câu trả lời của học sinh và đưa ra kết luận: Khi một vật có khối lượng và đang chuyển động thì sẽ có năng lượng, năng lượng này gọi là động năng. Động năng của vật càng lớn khi tốc độ và khối lượng của vật càng lớn.
{GV ghi tiêu đề bài học: Động năng}
2. Hoạt động 2: Thiết lập biểu thức động năng của một vật (18 phút)
a) Mục tiêu: Thiết lập biểu thức động năng của một vật từ kiến thức đã học, từ đó rút ra biểu thức liên hệ công của lực tác dụng và động năng của vật.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo nhóm để thiết lập biểu thức tính động năng của 1 vật thông qua thực hiện nhiệm vụ sau:
Một vật khối lượng m đang đứng yên
[image: image5.png]
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chịu tác dụng của lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động. Sau  quãng đường s,
vật có  vận tốc là  v.  Tính  công của lực F
sau quãng đường s, từ đó xác định biểu thức động năng của vật ở trạng thái sau.
c) Sản phẩm
Nội dung ghi trong vở cá nhân về thiết lập công thức của động năng của nhóm.
Công của lực F sau quãng đường s:
d) Tổ chức thực hiện


A  F.s  mas =

m (v2
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2


 0) 

mv2
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2
Giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm (khoảng 6 học sinh/nhóm), GV đưa ra nhiệm vụ như trong phần Nội dung (vẽ lên bảng/hoặc chiếu trên slide hình vẽ trong nhiệm vụ), yêu cầu các nhóm thảo luận để thiết lập công thức tính động năng của vật thông qua tính công của lực.
Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận để thực hiện nhiệm vụ theo trình tự sau:
Tính công của lực F, vận dụng định luật II New ton và biểu thức liên hệ vận tốc, quãng đường và gia tốc, từ đó biến đổi công lực F theo vận tốc và khối lượng của vật, ghi kết quả vào vở.
GV theo dõi các nhóm thực hiện nhiệm vụ, nếu khó khăn có thể hỗ trợ qua gợi ý: Từ biểu thức công của lực F, hãy vận dụng định luật II New ton và biểu liên hệ vận tốc, quãng đường và gia tốc, từ đó biến đổi công của lực theo khối lượng và vận tốc của vật, từ đó rút ra nhận xét.
Báo cáo, thảo luận: Yêu cầu 2 học sinh ở 2 nhóm khác nhau lên bảng thiết lập lại công thức tính động năng (1 HS trung bình – yếu, 1 HS khá). Gọi một học sinh bất kì nhận xét, bổ sung.
GV đưa ra câu hỏi thảo luận: 1. Động năng của vật có đặc điểm gì? (về hướng, giá trị). 2. Trong trường hợp tổng quát, khi lực F tác dụng làm vận tốc của vật thay đổi từ v 1 đến v2 thì biểu thức liên hệ giữa công của lực và động năng như thế nào?
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Kết luận, nhận định: GV nhận xét phần trình bày của học sinh, xác nhận kiến thức về động năng và yêu cầu HS ghi vào vở.

[image: image4]
3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:
· Vận dụng được kiến thức về động năng để giải một số bài tập, giải thích một số ứng dụng liên quan trong thực tiễn.
· Chấp hành tốt và tuyên truyền cho gia đình không phóng nhanh vượt ẩu khi tham gia giao thông.
b) Nội dung:
Trả lời các câu hỏi sau trong vở.
Câu 1. Một viên đạn của súng trường có khối lượng 17 gram đang bay với tốc độ 710 m/s. Động năng của viên đạn là bao nhiêu?
A. 4285 J.
B. 8570 J
C. 4285.103 J
D. 6 J.
Câu 2. Một xe tải loại thường có khối lượng khi chưa chở hàng là 2,8 tấn đang chuyển động với vận tốc 60 km/h.
a) Tính động năng của xe tải.
b) Sau khi chở lượng hàng có khối lượng là 2,5 tấn, động năng của xe là 8,64.10 5 J. Hỏi  xe có chạy quá tốc độ hay không? Biết rằng tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường  này  là 60km/h.
[image: image10.jpg]P es omix



Câu 3. Xem đoạn clip sau và giải thích tại sao phóng nhanh, vượt ẩu là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông và hậu quả thường rất nghiêm trọng. (link: https://vtv.vn/video/clip-o-to-gay-tai-nan-thuong-tam-do- phong-nhanh-tai-nut-giao-499809.htm)
c) Sản phẩm: câu trả lời, lời giải các câu hỏi.
	Câu
	Đáp án

	1
	A

	2
	a) 3,89.105 J
b) 65 km/h, xe chạy quá tốc độ.

	3
	Khi phóng nhanh, vận tốc xe lớn nên động năng lớn; khi vượt ẩu khó làm chủ tốc độ nên nếu va chạm xảy ra, xe sẽ sinh công cho các vật khác; động năng càng lớn thì công sinh ra càng lớn, lực tác động càng mạnh
(hậu quả tai nạn càng nghiêm trọng).


d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: GV giao các câu hỏi cho học sinh, yêu cầu HS làm vào vở. Cụ thể: Với  các câu hỏi 1, 2: GV lần lượt giao từng bài để học sinh tóm tắt vào vở và tự giải. Với  câu 3: GV chiếu video, học sinh quan sát và thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi, ghi vào vở.
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả vào vở. GV quan sát, xem nhanh lời giải của học sinh trong vở ghi và kịp thời hỗ trợ các HS gặp khó khăn .
Báo cáo, thảo luận, kết luận
Câu hỏi 1, 2: Gọi 2 học sinh xung phong lên bảng giải nhanh, sau đó yêu cầu một số học sinh khác nhận xét, GV nhận xét, bổ sung và xác nhận.
GV nhận xét tiết học và định hướng nhiệm vụ học tập về nhà.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng 5 phút, giao nhiệm vụ, HS làm ở nhà)
a) Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức đã học về động năng, nêu các biện pháp để khắc phục hiện trạng học sinh đi xe máy quá nhanh khi tham gia giao thông mà em biết và lí giải tác dụng của các biện pháp đó.
b) Nội dung: HS về nhà thực hiện nhiệm vụ sau: Thông qua tìm hiểu trên internet, sách báo, hỏi người thân và quan sát thực tế trên đường, để đưa ra các biện pháp để khắc phục hiện trạng học sinh đi xe máy quá nhanh khi tham gia giao thông mà em biết và lí giải tác dụng của các biện pháp đó.
c) Sản phẩm: Bài viết khoảng ½ trang giấy. Ví dụ:
	Về mặt kĩ thuật:
	Cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường, làm con lươn ngang
đường, đi xe phân khối nhỏ (dưới 50 phân khối)

	Về nhận thức
	Tuyên truyền, giáo dục ý thức qua các bài học, buổi ngoại khóa;
xử phạt nghiêm khi vi phạm.


d) Tổ chức thực hiện
Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ như trong phần nội dung.
Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ, ghi câu trả lời vào vở bài tập cá nhân.
Báo cáo, thảo luận: GV khuyến khích sự xung phong/hoặc chỉ định 1 đến 2 HS trình bày ở đầu buổi học tới. GV ghi nhận, đánh giá điểm vào đánh giá quá trình.
4.1. Phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy
4.6.1. Các tiêu chí phân tích bài dạy
Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của HS dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. HS tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của GV. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của HS, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho HS của GV.
Bảng 4.3. Các tiêu chí được sử dụng để phân tích bài học
	Nội
dung
	Tiêu chí

	1.
Kế hoạch và tài liệu dạy học
	Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và PPDH
được sử dụng.

	
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt
được của mỗi nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các
hoạt động học của HS.

	
	Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt
động học của HS.

	2.
Tổ chức hoạt động học cho
HS
	Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức chuyển giao
nhiệm vụ học tập.

	
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS.

	
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp
tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, phân tích, đánh
giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS.


	
	Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệmvụ học tập của tất cả HS trong

	3.
Hoạt động của HS
	lớp.

	
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các
nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết
quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học

	
	tập của HS.


4.6.2. Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học
4.6.2.1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng
Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Tình huống mở đầu nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của HS nhưng chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học.
	Tình huống mở đầu chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được  kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của HS; tạo được mâu
thuẫn nhận thức.
	Tình huống mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của HS và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng cũ; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Kiến thức mới được trình
	- Kiến thức mới được thể
	- Kiến thức mới được thể

	bày rõ ràng, tường minh
	hiện trong kênh chữ/kênh
	hiện bằng kênh chữ/kênh

	bằng
kênh
chữ/kênh
	hình/kênh tiếng;
	hình/kênh tiếng gắnvới vấn

	hình/kênh tiếng;
	- Có câu hỏi/lệnh cụ thể cho
	đề cần giải quyết; tiếp nối

	- Có câu hỏi/lệnh cụ thể
	HS hoạt động để tiếp thu
	với vấn đề/câu hỏi chính của

	cho HS hoạt động để tiếp
thu kiến thức mới.
	kiến thức mới  và giải quyết
được
đầy
đủ
tình
	bài học  để  HS  tiếp  thu và
giải  quyết được  vấn đề/câu

	
	huống/câuhỏi/ nhiệm vụ
	hỏi chính của bài học.

	
	mở đầu.
	


Hoạt động 3: Hình thành kĩ năng mới/luyện tập
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Có câu hỏi/bài tập vận dụng
	Hệ thống câu hỏi/bài tập
	Hệ thống câu hỏi/bài tập

	trực tiếp những kiến thức
	được lựa chọn thành hệ
	được lựa chọn thành hệ

	mới học nhưng chưa nêu rõ
	thống; mỗi câu hỏi/bài tập
	thống, gắn với tình huống

	lí do, mục đích của mỗi câu
hỏi/bài tập.
	có mục  đích  cụ  thể, nhằm
rèn  luyện  các  kiến thức/kĩ
	thực  tiễn;  mỗi  câu hỏi/bài
tập  có  mục   đích   cụ  thể,

	
	năng cụ thể.
	nhằm rèn luyện các kiến

	
	
	thức/kĩ năng cụ thể.


Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Có yêu cầu HS liên hệ thực tế/bổ sung thông tin liên quan nhưng chưa mô tả rõ sản   phẩm   vận  dụng/mở
rộng mà HS  phải thực hiện.
	Nêu rõ yêu cầu và mô tả rõ sản phẩm vận dụng/mở rộng mà HS phải thực hiện.
	Hướng dẫn để HS tự xác định vấn đề, nội dung, hình thức thể hiện của sản phẩm vận dụng/mở rộng.


4.6.2.2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	- Mục tiêu của mỗi hoạt
	- Mục tiêu và sản phẩm học
	- Mục tiêu, phương thức

	động học và sản phẩm học
	tập mà HS phải hoàn thành
	hoạt động và sản phẩm

	tập mà HS phải hoàn thành
	trong mỗi hoạt động học
	học tập mà HS phải hoàn

	trong mỗi hoạt động đó
	được mô tả rõ ràng;
	thành trong mỗi hoạt động

	được mô tả rõ ràng
	- Phương thức hoạt động
	được mô tả rõ ràng;

	-
Nhưng
chưa
nêu
rõ
	học được tổ chức cho HS
	- Phương thức hoạt động

	phương
thức hoạt động
	được trình bày rõ ràng, cụ
	học được tổ chức cho HS thể

	của
HS/nhóm
HS
nhằm
	thể, thể hiện được sự phù
	hiện được sự phù hợp với

	hoàn thành sản phẩm học
tập đó.
	hợp với sản phẩm học tập
cần hoàn thành.
	sản phẩm học tập và đối
tượng HS.


4.6.2.3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Thiết bị dạy học và học
	Thiết bị dạy học và học liệu
	Thiết bị dạy học và học liệu thể

	liệu thể hiện được sự
	thể hiện được sự phù hợp
	hiện được sự phù hợp với sản

	phù hợp với sản phẩm
	với sản phẩm học tập mà
	phẩm học tập mà HS phải hoàn

	học tập mà HS phải
	HS phải hoàn thành; mô tả
	thành; cách thức mà HS hành


	hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà HS hành động với thiết bị dạy học và học liệu
đó.
	cụ thể, rõ ràng cách thức mà
HS
hành
động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và
học liệu đó.
	động(đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật học
tích cực được sử dụng.


4.6.2.4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Phương thức đánh giá sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trongmỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa có phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của HS.
	Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trongđó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học
	Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt độnghọc và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.
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Định nghĩa động năng: Động năng của một vật khối lượng m đang chuyển động vận


tốc v là năng lượng mà vật có được do chuyển động và xác định theo công thức:	 mv2


Wd	2


Đơn vị: (J)


Đặc điểm động năng: vô hướng, không âm và phụ thuộc vào hệ quy chiếu.


Liên hệ công của lực tác dụng và động năng của vật
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